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DANH MỤC MÃ GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Công văn số 3718/V03-P7 ngày 21/7/2023 của V03) 

 
	STT
	Tên giấy tờ
	VBQPPL quy định
	Mã loại, ký hiệu của giấy tờ quy định VBQPPL
	Mã kết quả giải quyết TTHC (trường hợp mẫu giấy tờ là kết quả giải quyết TTHC được cập nhật trên CSDLQG về TTHC)
	Mã loại, ký hiệu đề xuất mới đối với những loại giấy tờ có ký hiệu trùng nhau hoặc quy định tại VBQPPL mới
	Ghi chú

	 I
	Quản lý xuất nhập cảnh
	 
	
	 
	
	

	 
	Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam
	Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam
	
	 
	
	

	1
	Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (NA1).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA1
	 
	
	

	2
	Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a)
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NA1a
	 
	
	

	3
	Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA2
	 
	
	

	4
	Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3),
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA3
	 
	
	

	5
	Phiếu yêu cầu điện báo (NA4).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA4
	 
	
	

	6
	Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA5
	 
	
	

	7
	Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA6
	 
	
	

	8
	Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA7
	 
	
	

	9
	Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA8
	 
	
	

	10
	Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA9
	 
	
	

	11
	Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA10
	 
	
	

	12
	Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA11
	 
	
	

	13
	Đơn xin thường trú (NA12).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA12
	 
	
	

	14
	Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA13
	 
	
	

	15
	Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA14
	 
	
	

	16
	Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA15
	 
	
	

	17
	Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA16
	 
	
	

	18
	Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA17
	 
	
	

	19
	Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NA18
	 
	
	

	20
	Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19).
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NA19
	 
	
	

	21
	Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NA20
	 
	
	

	 
	Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
	 
	
	 
	
	

	22
	Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB1).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB1
	KQ.G01.000069
	
	

	23
	Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB2
	 
	
	

	24
	Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB3
	KQ.G01.000070
	
	

	25
	Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (NB4).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB4
	 
	
	

	26
	Công văn trả lời nhân sự người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NB5).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB5
	 
	
	

	27
	Giấy báo tin về việc người nước ngoài xin thường trú (NB6).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB6
	 
	
	


	28
	Giấy biên nhận hồ sơ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (NB7).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NB7
	 
	
	

	29
	Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NB8
	KQ.G01.000021
	
	

	30
	Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NB9
	KQ.G01.000020
	
	

	31
	Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).
	Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2015/TT-BCA
	NB10
	KQ.G01.000068
	
	

	 
	Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Việt Nam
	 
	
	 
	
	

	32
	Thị thực dán (NC1).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC1
	KQ.G01.000076
	
	

	33
	Thị thực rời (NC2).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC2
	
	
	

	34
	Thẻ tạm trú loại dán (NC3A).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC3A
	KQ.G01.000091
	
	

	35
	Thẻ tạm trú loại rời (NC3B, NC3C).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC3B, NC3C
	
	
	

	36
	Giấy miễn thị thực loại dán (NC4).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC4
	 
	
	

	37
	Giấy miễn thị thực loại rời (NC5).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC5
	KQ.G01.000073
	
	

	38
	Dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh (NC6).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC6
	
	
	

	39
	Dấu chứng nhận tạm trú (NC7).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC7
	 
	
	

	40
	Dấu gia hạn tạm trú (NC8).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC8
	 
	
	

	41
	Thẻ thường trú (NC9).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC9
	KQ.G01.000088
	
	

	42
	Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NC10).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC10
	KQ.G01.000005
	
	

	43
	Biên bản tạm hoãn xuất cảnh/buộc xuất cảnh/chưa cho nhập cảnh (NC11).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC11
	 
	
	

	44
	Quyết định buộc xuất cảnh (NC12).
	TT 04/2015/TT-BCA
	NC12
	 
	
	

	 
	Mẫu giấy tờ dùng cho công dân Việt Nam
	 
	
	 
	
	

	45
	Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT)
	Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
	HCPT
	KQ.G01.000007
	
	

	46
	Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C);
	TT 73/2021/TT-BCA
	GTHVN-C
	KQ.G01.000094
	
	

	47
	Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L);
	TT 73/2021/TT-BCA
	GTHVN-L
	KQ.G01.000095
	
	

	48
	Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ);
	TT 73/2021/TT-BCA
	GTHVN01-TQ
	 
	
	

	49
	Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).
	TT 73/2021/TT-BCA
	GTHVN02-TQ
	 
	
	

	 
	Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	 
	
	 
	
	

	50
	Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01);
	TT 73/2021/TT-BCA
	TK01
	 
	
	

	51
	Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02);
	TT 73/2021/TT-BCA
	TK02
	 
	
	

	52
	Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03);
	TT 73/2021/TT-BCA
	TK03
	 
	
	

	53
	Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04);
	TT 73/2021/TT-BCA
	TK04
	 
	
	

	54
	Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).
	TT 73/2021/TT-BCA
	TK05
	 
	
	

	55
	Mẫu đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	CV01
	 
	
	

	56
	Văn bản đề nghị cấp thẻ ABTC
	
	CV02
	 
	
	

	57
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
	
	CV03
	 
	
	

	58
	Thông báo về việc chuyển đơn trình báo mất thẻ ABTC
	
	CV04
	KQ.G01.000103
	
	

	59
	Thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất thẻ ABTC
	
	CV05
	KQ.G01.000079
	
	

	60
	Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC
	
	TK06
	 
	
	

	61
	Đơn trình báo mất thẻ ABTC
	
	TK07
	 
	
	

	62
	Thẻ ABTC
	
	
	KQ.G01.000084
	
	

	 
	Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan
	 
	
	 
	
	

	63
	Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01);
	TT 73/2021/TT-BCA
	VB01
	KQ.G01.000078
	
	

	64
	Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02);
	TT 73/2021/TT-BCA
	VB02
	 
	
	

	65
	Thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu VB03/73)
	Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an.
	VB03/73
	KQ.G01.000030
	
	

	 II
	Đăn ký, quản lý con dấu
	 
	
	 
	
	

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu
	Mẫu số 01
	KQ.G01.000056
	CD1
	

	2
	Giấy chứng nhận thu hồi con dấu
	
	Mẫu số 02
	KQ.G01.000031
	CD2
	

	III 
	Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	 
	
	 
	
	

	1
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
	Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Mẫu số 01
	KQ.G01.000063
	ĐD1
	

	2
	Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
	
	Mẫu số 02
	 
	ĐD2
	

	3
	Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.
	
	Mẫu số 02b
	 
	ĐD3
	

	4
	Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
	
	Mẫu số 03
	 
	ĐD4
	

	5
	Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.
	
	Mẫu số 04
	 
	ĐD5
	

	 IV
	Cấp, quản lý căn cước công dân
	 
	
	 
	
	

	 
	Các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	
	 
	
	

	1
	Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC01
	 
	
	

	2
	Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu số CC02);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC02
	 
	
	

	3
	Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC03);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC03
	 
	
	

	4
	Danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân (mẫu số CC04);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC04
	 
	
	

	5
	Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân cần tra cứu (mẫu số CC05);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC05
	 
	
	

	6
	Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC06
	 
	
	

	7
	Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC07
	KQ.G01.000060
	
	

	8
	Báo cáo công tác cấp, quản lý căn cước công dân (mẫu số CC08);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC08
	 
	
	

	9
	Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC09
	 
	
	

	10
	Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC10);
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC10
	 
	
	

	11
	Túi hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC11).
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	CC11
	 
	
	

	
	Các biểu mẫu được sử dụng trong thu thập, cập nhật thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ký hiệu là DC), bao gồm:
	 
	
	 
	
	

	12
	Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	DC01
	 
	
	

	13
	Phiếu cập nhật thông tin dân cư (mẫu số DC02).
	Thông tư số 66/2015/TT-BCA
	DC02
	 
	
	

	14
	Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu CC12);
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC12
	 
	
	

	15
	Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu CC13)”.
	Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	CC13
	 
	
	

	16
	Thẻ căn cước công dân
	Luật Căn cước công dân
	
	KQ.G01.000023
	
	

	V
	Đăng ký quản lý cư trú
	 
	
	 
	
	

	1
	Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú (ký hiệu là CT01).
	Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú
	CT01
	 
	
	

	2
	Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú được sử dụng khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh (ký hiệu là CT02).
	
	CT02
	 
	
	

	3
	Phiếu khai báo tạm vắng được sử dụng để cấp cho công dân khai báo tạm vắng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú (ký hiệu là CT03). 
	
	CT03
	KQ.G01.000061
	
	

	4
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được cơ quan đăng ký cư trú lập để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú (ký hiệu là CT04).
	
	CT04
	 
	
	

	5
	Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ được cơ quan đăng ký cư trú lập để yêu cầu công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú (ký hiệu là CT05).
	
	CT05
	 
	
	

	6
	Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được cơ quan đăng ký cư trú lập để thông báo cho công dân lý do từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú (ký hiệu là CT06).
	
	CT06
	 
	
	

	7
	Xác nhận thông tin về cư trú được sử dụng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu (ký hiệu là CT07). 
	
	CT07
	KQ.G01.000062
	
	

	8
	Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú được cơ quan đăng ký cư trú lập để thông báo cho công dân về kết quả giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú, hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú (ký hiệu là CT08).
	
	CT08
	KQ.G01.000065
	
	

	9
	Quyết định về việc hủy bỏ đăng ký cư trú được cơ quan có thẩm quyền sử dụng để hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú của công dân không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định tại Điều 35 Luật Cư trú (ký hiệu là CT09).
	
	CT09
	 
	
	

	10
	Phiếu xác minh thông tin về cư trú được cơ quan đăng ký cư trú lập để trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan đăng ký cư trú nhằm làm rõ thông tin của cá nhân, hộ gia đình trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú (ký hiệu là CT10).
	
	CT10
	 
	
	

	11
	Phiếu đề xuất phê duyệt hồ sơ được sử dụng để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú, hủy bỏ đăng ký thường trú, hủy bỏ đăng ký tạm trú (ký hiệu là CT11).
	
	CT11
	 
	
	

	12
	Thống kê tình hình, kết quả đăng ký, quản lý cư trú được Công an các đơn vị, địa phương sử dụng để thống kê, báo cáo các thông tin liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú tại địa phương theo ngày, tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm (ký hiệu là CT12). 
	
	CT12
	 
	
	

	13
	Túi hồ sơ cư trú được sử dụng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong công tác đăng ký, quản lý cư trú (ký hiệu là CT13).
	
	CT13
	 
	
	

	14
	Sổ tiếp nhận lưu trú được sử dụng để theo dõi việc tiếp nhận các nội dung thông báo lưu trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú (ký hiệu là CT14).
	
	CT14
	 
	
	

	15
	Sổ theo dõi giao, nhận hồ sơ cư trú do cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ cư trú lập và quản lý sau khi giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú (ký hiệu là CT15).
	
	CT15
	 
	
	

	16
	Sổ theo dõi tra cứu, khai thác tàng thư hồ sơ cư trú do cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ cư trú lập và quản lý thông tin, tài liệu trong tàng thư hồ sơ cư trú (ký hiệu là CT16).
	
	CT16
	 
	
	

	 VI
	Định danh và xác thực điện tử
	 
	
	 
	
	

	1
	Tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
	Mẫu XT01
	 
	
	

	2
	Tờ khai đề nghị cấp lại/thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	
	Mẫu XT02
	 
	
	

	3
	Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	
	Mẫu XT03
	KQ.G01.000100
	
	

	4
	Quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	
	Mẫu XT04
	KQ.G01.000099
	
	

	5
	Báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ xác thực điện tử
	
	Mẫu XT05
	 
	
	

	VII 
	Quản lý pháo
	 
	
	 
	
	

	1
	Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ
	Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
	Phụ lục I
	KQ.G01.000035
	
	

	2
	Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa
	
	Phụ lục II
	KQ.G01.000034
	
	

	3
	Giấy phép mua pháo hoa
	
	Phụ lục III
	KQ.G01.000029
	
	

	4
	Giấy phép vận chuyển pháo hoa
	
	Phụ lục IV
	KQ.G01.000028
	
	

	5
	Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 
	
	Phụ lục V
	KQ.G01.000027
	
	

	 VIII
	Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	 
	
	 
	
	

	1
	Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (Mẫu VC1).
	Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép, Giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
	VC1
	KQ.G01.000053
	
	

	2
	Giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC2).
	
	VC2
	KQ.G01.000043 - Trang bị vũ khí thể thao
KQ.G01.000041 - Trang bị vũ khí thô sơ
KQ.G01.000040 - Trang bị công cụ hỗ trợ
	
	

	3
	Giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC3). 
	
	VC3
	KQ.G01.000051 - Mua CCHT
	
	

	4
	Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Mẫu VC4).
	
	VC4
	 
	
	

	5
	Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC5). 
	
	VC5
	KQ.G01.000052 - XK, NK CCHT
	
	

	6
	Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC6).
	
	VC6
	KQ.G01.000049 - Sửa chữa CCHT
	
	

	7
	Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC7).
	
	VC7
	KQ.G01.000050 - Vận chuyển CCHT
	
	

	8
	Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC8).
	
	VC8
	KQ.G01.000055 - Vận chuyển VLNCN
KQ.G01.000054 - Vận chuyển tiền chất thuốc nổ
	
	

	9
	Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC9).
	
	VC9
	KQ.G01.000042 - Giấy phép sử dụng VKTT
KQ.G01.000039 - Giấy phép sử dụng CCHT
	
	

	10
	Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng (Mẫu VC10).
	
	VC10
	KQ.G01.000037
	
	

	11
	Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (Mẫu VC11).
	
	VC11
	KQ.G01.000038
	
	

	12
	Giấy xác nhận đăng ký động vật nghiệp vụ (Mẫu VC12).
	
	VC12
	 
	
	

	13
	Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (Mẫu VC13).
	
	VC13
	KQ.G01.000036
	
	

	14
	Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ  (Mẫu VC14).
	
	VC14
	KQ.G01.000045
	
	

	15
	Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC15).
	
	VC15
	KQ.G01.000044
	
	

	16
	Giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC16).
	
	VC16
	 
	
	

	17
	Báo hiệu phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC17).
	
	VC17
	 
	
	

	18
	Biên bản kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC18).
	
	VC18
	 
	
	

	19
	Biên bản tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC19).
	
	VC19
	 
	
	

	20
	Biên bản thanh lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC20).
	
	VC20
	 
	
	

	21
	Biên bản tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC21).
	
	VC21
	 
	
	

	22
	Bản phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận, thu gom (Mẫu VC22).
	
	VC22
	 
	
	

	23
	Báo cáo thống kê tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC23).
	
	VC23
	 
	
	

	24
	Sổ đăng ký vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC24).
	
	VC24
	 
	
	

	25
	Sổ quản lý vũ khí thô sơ (Mẫu VC25).
	
	VC25
	 
	
	

	26
	Sổ tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC26).
	
	VC26
	 
	
	

	27
	Sổ giao, nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC27).
	
	VC27
	 
	
	

	28
	Bảng tổng hợp báo cáo thực lực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VC28).
	
	VC28
	 
	
	

	29
	Sổ tổng hợp trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VC29).
	
	VC29
	 
	
	

	30
	Sổ đăng ký kiểm tra kỹ thuật vũ khí (VC30).
	
	VC30
	 
	
	

	 IX
	Phòng cháy, chữa cháy
	 
	
	 
	
	

	1
	Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
	Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
	PC01
	KQ.G01.000026
	
	

	2
	Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt
	
	PC02
	 
	
	

	3
	Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC03
	 
	
	

	4
	Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC04
	 
	
	

	5
	Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
	
	PC05
	KQ.G01.000024
	
	

	6
	Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC06
	 
	
	

	7
	Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC07
	KQ.G01.000033
	
	

	8
	Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC08
	 
	
	

	9
	Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC09
	KQ.G01.000089
	
	

	10
	Biên bản kiểm tra phòng cháy
	
	PC10
	KQ.G01.000090
	
	

	11
	Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC11
	 
	
	

	12
	Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC12
	KQ.G01.000004
	
	

	13
	Quyết định tạm đình chỉ hoạt động
	
	PC13
	 
	
	

	14
	Quyết định đình chỉ hoạt động
	
	PC14
	 
	
	

	15
	Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động
	
	PC15
	 
	
	

	16
	Quyết định phục hồi hoạt động
	
	PC16
	KQ.G01.000012
	
	

	17
	Phương án chữa cháy của cơ sở
	
	PC17
	KQ.G01.000025
	
	

	18
	Phương án chữa cháy của cơ quan Công an
	
	PC18
	 
	
	

	19
	Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
	
	PC19
	 
	
	

	20
	Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy
	
	PC20
	 
	
	

	21
	Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện
	
	PC21
	 
	
	

	22
	Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện
	
	PC22
	 
	
	

	23
	Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện
	
	PC23
	 
	
	

	24
	Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện
	
	PC24
	 
	
	

	25
	Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	
	PC25
	KQ.G01.000010
	
	

	26
	Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	
	PC26
	 
	
	

	27
	Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	
	PC27
	 
	
	

	28
	Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định
	
	PC28
	 
	
	

	29
	Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	
	PC29
	KQ.G01.000009
	
	

	30
	Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC30
	 
	
	

	31
	Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy
	
	PC31
	 
	
	

	32
	Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
	
	PC32
	KQ.G01.000006
	
	

	33
	Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
	
	PC33
	 
	
	

	34
	Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
	
	PC34
	KQ.G01.000002
	
	

	35
	Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
	
	PC35
	 
	
	

	36
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